
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1

2 Triết học Mác - Lê Nin GDTC : Điền Kinh GDTC :Bóng chuyền GDTC :Bóng chuyền

3 học P.401-A4

4

5

6 Triết học Mác - Lê Nin

7 GDTC : Điền Kinh học P.402-A4

8

9

10

1

2 Triết học Mác - Lê Nin

3 học P.401-A4

4

5

6 Triết học Mác - Lê Nin

7 GDTC : Bóng chuyền học P.402-A4 GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh

8

9

10

1

2 Triết học Mác - Lê Nin GDTC : Điền Kinh

3 học P.402-A4

4

5

6 Triết học Mác - Lê Nin

7 học P.401-A4

8

9

10

1

2 GDTC : Bóng chuyền Triết học Mác - Lê Nin

3 học P.402-A4

4

5

6 Triết học Mác - Lê Nin

7 học P.401-A4 GDTC : Bóng chuyền

8

9

10

1 Soạn thảo văn bản Pháp luật ĐCVN Toán cao cấp Triết học Mác - Lê Nin

2 Kinh tế vi mô

3 Văn hóa kinh doanh Nguyên lý kế toán

4

5

6 Toán cao cấp Pháp luật ĐCVN Triết học Mác - Lê Nin

7 Kinh tế vi mô Soạn thảo văn bản

8 Nguyên lý kế toán

9 Văn hóa kinh doanh

10

6 Toán cao cấp Pháp luật ĐCVN Soạn thảo văn bản Triết học Mác - Lê Nin

7 Kinh tế vi mô Ghép KT12 Ghép KT12 Ghép KT12 Ghép KT12

8 Ghép KT12 Nguyên lý kế toán

9 Môi trường trong GTVT Ghép KT12

10

6 Hàng hóa vận tải Kinh tế vi mô Phương tiện vận tải

7 Triết học Mác - Lê Nin Toán cao cấp

8 Địa lý vận tải Môi trường trong GTVT

9 Tối ưu hóa

10

1 Toán 1

2 Vật lý đại cương Hóa học đại cương Môi trường trong xây dựng

3 Vật lý đại cương ( lớp 70DCCD11)

4 Toán 1

5

1 Toán 1

2 Vật lý đại cương Hóa học đại cương

3 Vật lý đại cương

4 Toán 1 Môi trường trong xây dựng

5 ( Lớp 70DCDD11)

1

2 Tin học đại cương Toán 1 Toán 2 Triết học Mác - Lê Nin Toán 1

3

4 Kỹ thuật XD và trình bày báo cáo Vật lý đại cương 1 PP nghiên cứu khoa học

5

Phòng 102-A1

Buổi Chiều

Từ 16/09

Đến 27/12

KHOA CÔNG TRÌNH

1    
70DCDD11

Ghép 70DCCD11

Phòng 101-A1

Buổi Sáng

Từ 16/09

Đến 27/12

Triết học Mác - Lê Nin

2    
70DCDD11

Ghép 70DCCD11

Phòng 101-A1

Buổi Sáng

Từ 16/09

Đến 27/12

Triết học Mác - Lê Nin

I - VĨNH YÊN

KHOA KINH TẾ

1    
70DCKT11

SS : 47

Phòng 103-A1

Buổi Sáng

Từ 16/09

Đến 27/12

2    
70DCKT12

SS : 49

Phòng 103-A1

Buổi Chiều

Từ 16/09

Đến 27/12

3    
70DCKX11

SS : 07

Phòng 103-A1

Buổi Chiều

Từ 16/09

Đến 27/12

GDTC :Bóng chuyền

GDTC :Bóng chuyền

Quân sự

Quân sự

Quân sự

Quân sự

Quân sự

Quân sự Quân sự

Quân sự

Quân sự

Quân sự Quân sự

GDTC :Điền kinh

Quân sự

GDTC : Điền Kinh

70DCOJ11

SS : 

GDTC :Điền kinh

Từ 16/09

Đến 08/11

70DCOT13

SS : 56

4    
70DCLG11

SS : 34

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1    
70DCHT11

SS:55

Phòng 102-A1

Buổi Sáng

Từ 16/09

Đến 27/12

THỜI KHÓA BIỂU ĐHCQ KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Từ 16/09

Đến 08/11

KHOA CƠ KHÍ

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

70DCOT11

SS : 48

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

4    

3    

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

70DCOT12

SS : 49

1    

2    

Quân sự

Quân sự Quân sự Quân sự

GDTC :Bóng chuyền



1

2 GDTC : Bóng chuyền GDTC : Bóng chuyền

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
Triết học Mác - Lê nin

học tại 402-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 402-A4

2

3

4

5

6

7 GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh GDTC : Bóng chuyền GDTC : Bóng chuyền

8

9

10

1

2 GDTC : Bóng chuyền

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2 GDTC : Bóng chuyền

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2 Triết học Mác - Lê Nin

3 học tại 402-A4

4

5

6

7 Triết học Mác - Lê Nin

8 học tại 401-A4

9

10

1

2 Triết học Mác - Lê Nin

3 học tại 401-A4

4

5

6 Triết học Mác - Lê Nin

7 học tại 402-A4 GDTC : Điền Kinh

8

9

10

Quân sựQuân sự

Quân sự

Quân sự

GDTC : Điền Kinh

GDTC : Aerobic GDTC : Aerobic

Quân sự Quân sự Quân sự

Quân sự

GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh GDTC : Bóng chuyền

Quân sự

GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh

Quân sự

Quân sựQuân sự Từ 16/09

Đến 08/11

GDTC : Bóng chuyền

Quân sự Quân sự Quân sự

GDTC : Điền Kinh

Quân sự Quân sự

Quân sự

GDTC : Bóng chuyền

Quân sự

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

GDTC : Điền Kinh

70DCOT21

SS : 58

GDTC :Điền kinh

GDTC :Điền kinh

Từ 16/09

Đến 08/11

Quân sự

GDTC : Điền Kinh

Quân sự

Quân sự

Triết học Mác - Lên nin

học tại 402-A4

Quân sự Quân sự

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

GDTC : Bóng chuyền

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

5    
70DCOT25

SS : 51

II - HÀ NỘI

KHOA CƠ KHÍ

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 402-A4

Triết học Mác - Lên nin

học tại 402-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 402-A4

1    

2    
70DCOT22

SS : 56

3    
70DCOT23

SS : 56

4    
70DCOT24

SS : 55

Từ 16/09

Đến 08/11

KHOA KINH TẾ

1    
70DCTD21

SS : 49

2    

Từ 16/09

Đến 08/11

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401-A4

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

Quân sự Quân sự Quân sự

Quân sự

GDTC : Aerobic

GDTC : Aerobic

GDTC : Điền Kinh

70DCTD22

SS : 48



1

2 GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7 GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2 Triết học Mác - Lê Nin

3 học tại 402-A4

4

5

6

7 Triết học Mác - Lê Nin

8 học tại 401-A4

9

10

1

2 Triết học Mác - Lê Nin

3 học tại 401-A4

4

5

Quân sự

Quân sự

Quân sựQuân sự

GDTC : Điền Kinh

GDTC : Điền Kinh

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

Quân sự Quân sự

Quân sự Quân sự Quân sự

Quân sự

GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh

GDTC : Cầu lông

GDTC : Aerobic GDTC : Aerobic

Từ 16/09

Đến 08/11

2    
70DCTT22

SS : 58

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

3    
70DCTT23

SS : 58

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

GDTC : Điền Kinh

4    
70DCTT24

SS : 58

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

6    
70DCCN21

SS : 58

Từ 16/09

Đến 08/11

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 402-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401-A4

1    
70DCTT21

SS : 58

Từ 16/09

Đến 08/11

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Từ 16/09

Đến 08/11

5    
70DCTT25

SS : 59

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401-A4

Quân sự

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

GDTC : Điền Kinh

Triết học Mác - Lê nin

học tại 402-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 402-A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 402-A4

GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

Quân sựQuân sự

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

3    
70DCTD23

SS : 51

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

Quân sự Quân sự Quân sự

Quân sự

Từ 16/09

Đến 08/11

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401 - A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401 - A4

GDTC : Điền Kinh

Triết học Mác - Lên nin

học tại 402-A4

Triết học Mác - Lên nin

học tại 402-A4

Từ 16/09

Đến 08/11

GDTC : Cầu lông

Quân sự

Quân sự

GDTC : Điền Kinh

Quân sự

Quân sự

Quân sự Quân sự Quân sự

Quân sự Quân sự

Quân sự

Quân sự

7    
70DCCN22

SS : 59

Từ 16/09

Đến 08/11

GDTC : Điền Kinh

Quân sự

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông



6 Triết học Mác - Lê Nin

7 học tại 402-A4

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra Ghi chú

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

GIỜ HỌC

Ghi chú

7    
70DCCN22

SS : 59

Từ 16/09

Đến 08/11

GDTC : Điền Kinh

Quân sựQuân sựQuân sự

8    
70DCCN23

SS : 59

Từ 16/09

Đến 08/11

Từ 16/09

Đến 08/11

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401 - A4

Triết học Mác - Lê nin

học tại 401 - A4
Quân sự Quân sự

Quân sự Quân sự

GDTC : Điền Kinh GDTC : Cầu lôngGDTC : Điền Kinh

GDTC : Cầu lông


